KEYS -MORE EXERCISE 10 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. different  /ə/		B. literacy /ə/			C. perform /ə/		D. experience /ɪə/
2. A. handicapped  /t/     	B. advantaged  /d/		C. organized /d/     	D. raised /d/
3. A. volunteer /ən/		B. conduct /ʌ/			C. adult /ʌ/		D. such /ʌ/
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.
4. A. believe 2		B. area 1			C. suffer 1		D. problem 1
5. A. organize 1		B. attendant 2		C. different 1		D. teenager 1
Choose the word or phrase that best fits the blank, or that best explains the underlined part in each sentence.
6. He eventually ________ his disability to achieve some business success.
A. overcame         	 B. destroyed     		C. devoted        	D. suffered
Cuối cùng anh ấy đã vượt qua được khuyết tật của mình để đạt được một số thành công trong kinh doanh.
7. He revealed that he had never known his parents and had been raised in foster homes, as well as a(n) ________.
      A. centre			B. camp			C. club			D. orphanage
 A/ an/ the + N; theo nghĩa  D. orphanage
Anh ấy tiết lộ rằng anh ấy chưa bao giờ biết cha mẹ mình và đã được lớn lên trong các nhà nuôi dưỡng, cũng như trại trẻ mồ côi
8. We need more volunteers to help the_________ in this neighborhood.
	 A. age 			B. aging 			C. ages			D. aged 
	The + Adj  N (chỉ nhóm người)  D. the aged: người lớn tuổi
9. The living condition of people in ________ areas is not good and illiteracy rate is high.
     A. mountainous		B. remote			C. commercial		D. A and B
Adj + N; theo nghĩa  D. 
Điều kiện sống của người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa tốt, tỷ lệ mù chữ cao.
10. They are eager to participate________ this volunteer work.
       A. of			B. with				C. in			D. off
	Participate in: tham gia
11. She stays ________ home to take care ________ her sick mother.
      A. in / for			B. from / at			C. at/ of		D. for/ with
Stay at home: ở nhà
Take care of: chăm sóc
12. English classes will be set up for the disadvantaged children.
       A. built 			B. started 			C. chosen 		D. taken
Set up = start: bắt đầu, thành lập
13. When the painter felt the ladder ________ to slip, he grasped the gutter to save him from ________.
       A. to begin/ falling	B. began/ falling		C. beginning/ falling	D. begun/ falling
       Feel + V0/ V-ing
       From (giới từ) + V-ing
   C. beginning/ falling		
14. ________ 10 kilograms, Clara finally fit into her favourite dress again.
     A. having lost		B. to have lost			C. having been lost 	D. to have been lost
[bookmark: _GoBack]Perfect participle (having + V3/-ed) diễn tả hđ xảy ra trước + nghĩa chủ động A
15. ________ in dark colors, the room needed some bright lights.
	  A. Having painted	B. Having been painted	C. To have been painted    D. To have painted
 2 câu cùng chủ ngữ + nghĩa bị động, hành động vế đầu xảy ra trước ta dùng perfect participle B. 
Having been + V3/ed
16. Never have the enterprises worldwide seen the global competition _________ so harsh. 
A. becoming	  	B. having become   		C. to become        	D. to have become
See  (động từ giác quan) + V0/ V-ing  A. becoming
17. We walked on tiptoe for fear of __________.
A. discover		B. discovering		C. being discovered		D. to be discovered
For fear of + V-ing ; nghĩa bi động  C
18. Teachers have been asked to concentrate on literacy and numeracy.
 A. the ability to read and write 			B. basic skills in mathematics
 C. good knowledge of literature 				D. the ability to write books
literacy = the ability to read and write: có khả năng đọc và viết
19. It's no good ________ me of getting the figures wrong!
A. to accuse 		B. accusing 			C. having accused      	D. to have accused
It’s no good + V-ing B.accusing
20. They also read books ________ the sick ________ hospitals.
      A. for / at 			B. to / in			C. about / off		D. of / at
Read books to s.o: đọc sách cho ai nghe
In hospital: ở bệnh viện
21. There are a lot of ________ children living in this area.
      A. advantage		B. disadvantaged		C. disadvantages	D. advantages
Adj + N (children) B. disadvantaged
Có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sống trong khu vực này.
22. Students go to remote villages to provide education and ________ services for local people.
      A. medicine		B. medicare			C. medical		D. medicated
Adj + N  C  medical service: dịch vụ y tế
23. The construction work was carried out by the local contractor. 
A. continued 		B. completed   		C. done 		D. run
Carry out= do: tiến hành, thực hiện			
Công việc xây dựng được thực hiện bởi nhà thầu địa phương.
24. “I got 8.0/9.0 for the IELTS test!” - “ __________.”
A. Good for you. Thank you             			B. It’s OK. I’m proud of you
C. You can do it                                			D. Well done, son! I’m very proud of you
“Con được 8.0 / 9.0 điểm thi IELTS”
“ Làm tốt lắm con trai. Bố rất tự hào về con.”
25. “I don’t think I can do this.” - “_________.”
A. Oh, come on. Give it a try.         			B. Yeah, it’s not easy.
C. No, I hope not.                           			D. Sure, no way!
 “Tôi nghĩ tôi không có thể làm được việc này.”
 “Thôi nào. Cứ thử sức đi.”						
 Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
26. Those students (A) have volunteered to work (B) in (C) mountainous areas to provide education (D) with ethnic children.
	Provide sth for sb  D.  for: cung cấp cái gì cho ai
27. I (A) would rather (B) doing   any job (C) than be out (D) of work.   
	 Would rather + V0  B. do
28. (A) When I kept (B) getting unwanted calls, I called the phone company and (C) had my phone    
      number (D) change.
      Have + sth + V3/ed  D. changed
29. (A) Having lived here (B) for seven years, my friend is used to (C) speak English with (D) all her classmates.
Be used to + V-ing  C.  speaking
30. (A) Passing a driver's test is a (B) necessity requirement for all people (C) wishing (D) to drive a motor vehicle.
      Adj + N  B.  necessary (adj)



